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 BÁO CÁO

Kết quả rà soát tình hình thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg; Quyết định 1342/QĐ-TTg và Quyết định 33/2013/QĐ-TTg 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Công văn số 267/UBDT-CSDT ngày 23/3/2017 của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg; Quyết định 1342/QĐ-TTg và Quyết định 33/2013/QĐ-TTg từ năm 2008 đến 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH:
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn

Thực hiện các Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg; 1342/QĐ-TTg; 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2016, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng được 11 dự án ĐCĐC tập trung và ĐCĐC xen ghép của 139 hộ đồng bào DTTS  ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy với tổng kinh phí được phê duyệt là 71.123 triệu đồng, trong đó ngân sách TW hỗ trợ 49.523 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch từ năm 2008 đến năm 2016 với tổng kinh phí là: 47.920 triệu đồng.
Trên cơ sở nguồn vốn bố trí từ ngân sách trung ương hàng năm, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn trên theo nguyên tắc: Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án định canh định cư tập trung trước, dự án định canh định cư xen ghép sau; vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đầu tư cho các dự án định canh định cư tập trung; vốn sự nghiệp tập trung hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho các hộ chưa được thụ hưởng từ chính sách theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg và hỗ trợ cán bộ cộng đồng, khoa học kỷ thuật giống mới cho các hộ thuộc dự án định canh định cư tập trung và các điểm định canh định cư xen ghép theo kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện:
2.1. Kết quả thực hiện từ năm 2008 đến 31/12/2016

Từ nguốn vốn trên, 11 điểm ĐCĐC theo quy hoạch đã khai hoang được 15 ha ruộng lúa nước 2 vụ, 45 ha đất sản xuất cây lâm nghiệp, xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt, xây dựng và nâng cấp hơn 16 km đường giao thông nông thôn đến bản và nội vùng, 7 km đường điện trung hạ thế, 02 công trình trường học tại các điểm định canh định cư, trồng mới hơn 20 ha cây lâm nghiệp… Tình trạng du canh du cư trước đây từng bước được khắc phục, đồng bào đã ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống và đã “an cư lạc nghiệp” . Nhiều nơi trước đây thiếu ăn, nay đã đủ ăn, có một số hộ đồng bào DTTS đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu; trồng rừng kinh tế, trang trại chăn nuôi đã từng bước phát triển,  đã hạn chế nạn phá rừng làm nương rẫy; đời sống văn hóa, xã hội đã có chuyển biến tiến bộ; các hủ tục lạc hậu đã được giảm bớt, an ninh và quốc phòng vùng DTTS, vùng biên giới được bảo đảm.

Đến 31/12/2016, tổng số kinh phí được cấp 39.670 triệu đồng, đã giải ngân 39.156 triệu đồng đạt 98,7% vốn kế hoạch giao. Từ nguồn vốn trên đã có 376 hộ, 1.837 khẩu được định canh, định cư ổn định (trong đó: 237 hộ, 1.184 khẩu định canh định cư tập trung; 139 hộ, 689 khẩu định canh định cư xen ghép) 
Số dự án định canh định cư tập trung hoàn thành 5 dự án; số dự án đang thực hiện dở dang 6 dự án; số dự án chưa thực hiện đề xuất thêm 9 dự án; 
(chi tiết ở phụ biểu số 1 kèm theo)

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Ưu điểm: Việc thực hiện dự án định canh định cư cho đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Bình đã giúp ổn định đời sống bà con DTTS và tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TW quá hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu hỗ trợ đầu tư cho các dự án; cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý đó là: Những năm đầu thực hiện dự án nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng thì ngân sách TW bố trí tỷ trọng vốn sự nghiệp cao; không bố trí kinh phí quản lý dự án cho các tỉnh được cân đối từ ngân sách TW, vì thế đến năm cuối thực hiện chính sách theo quy định các điểm định canh định cư tập trung cơ bản chưa được hoàn thành, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp.
Quy định về quy mô áp dụng điểm dự án định canh định cư tập trung là 45 hộ/điểm đối với các tỉnh duyên hải Miền Trung rất khó triển khai do quỹ đất không đủ để để bố trí, mặc dù đối tượng du canh du cư vẫn còn.
Hàng năm do ảnh hưởng của thiên tai như bảo lũ, nên phát sinh một số điểm định canh định cư trên địa bàn nhưng không thuộc đối tượng của Quyết định 1342/QĐ-TTg nên không thể hỗ trợ, đầu tư xây dựng các điểm định canh định cư mới.

Những tồn tại, hạn chế trên là do một số nguyên nhân chính sau:
- Ngân sách TW đầu tư cho chính sách di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc chưa đáp ứng tiến độ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1342/2009/QĐ-TTg; Một số văn bản quy định đã được các bộ ngành tiếp thu nhưng chậm sửa đỗi nên gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư địa phương chưa sát với thực tế, đơn giá lập dự án từ năm 2007 vì vậy quá trình thực hiện sẽ dẫn đến một số phát sinh làm tăng tổng mức đầu tư của dự án, nên một số dự án đầu tư đủ vốn được duyệt nhưng vẫn chưa hoàn thành.

- Đối tượng định canh định cư phân tán, phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình hiểm trở, phức tạp rất khó kiểm soát, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu đất sản xuất, thiếu nguồn nước nên việc quản lý chỉ đạo công tác này gặp nhiều khó khăn.

 II. Rà soát và xây dựng kế hoạch vốn các dự án định canh, định cư cần tiếp tục đầu tư giai đoạn 2017-2020:


Căn cứ vào kết quả thực hiện từ năm 2008 đến 31/12/2016 và dự kiến thực hiện giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch vốn các dự án định canh, định cư cần tiếp tục đầu tư giai đoạn 2017-2020 thực hiện chính sách di dân thực hiện định canh định cư với khối lượng và kinh phí như sau:
1. Các điểm dự án ĐCĐC đang thực hiện dở dang

- Số dự án định canh định cư tập trung:

06 dự án

- Số hộ di dân thực hiện định canh định cư: 

383 hộ.

- Kinh phí hỗ trợ:  





10.847 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển:
  

  8.782 triệu đồng




+ Vốn sự nghiệp:

   

  2.065 triệu đồng
2. Các điểm dự án ĐCĐC khởi công mới
2.1. Dự án ĐCĐC tập trung

- Số dự án định canh định cư tập trung:

09 dự án

- Số hộ di dân thực hiện định canh định cư: 

447 hộ.

- Kinh phí: 
 





232.895 triệu đồng


Trong đó: 
- Trung ương



186.316 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển:
  

149.604 triệu đồng




+ Vốn sự nghiệp:

   

  36.712 triệu đồng



- Địa phương:



  46.579 triệu đồng

2.1. Dự án ĐCĐC xen ghép
- Số dự án định canh định cư xen ghép 

06 dự án

- Số hộ di dân thực hiện định canh định cư: 

383 hộ.

- Kinh phí: 
 





18.384 triệu đồng


Trong đó: 
- Trung ương



15.320 triệu đồng




- Địa phương:



  3.064 triệu đồng


3. Tổng nhu cầu nguồn vốn cần bổ sung cho giai đoạn 2017-2020:
- Số dự án định canh định cư tập trung:

15 dự án
- Số điểm định canh định cư xen ghép:

07 điểm
- Số hộ di dân thực hiện định canh định cư: 

1.213 hộ.

- Kinh phí cần hỗ trợ: 




214.943 triệu đồng


Trong đó: 
+ Đầu tư phát triển:
  

158.386 triệu đồng




+ Vốn sự nghiệp:

   

  54.417 triệu đồng

 (Chi tiết có biểu phụ lục 02 kèm theo)

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Hàng năm tỉnh Quảng Bình thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên lũ lụt thường xuyên xảy ra, phát sinh thêm nhiều điểm ĐCĐC mới, do đó một số điểm định canh định cư phải điều chỉnh quy hoạch, một số điểm di dân ĐCĐC vùng sạt lở đất phát sinh mới. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành liên quan xem xét đưa các điểm định canh định cư mới ngoài danh mục tại Quyết định 1342/QĐ-TTg vào danh mục đầu tư giai đoạn 2017 - 2020.

Đề nghị Trung ương hỗ trợ bố trí đủ nguồn vốn theo đề xuất của tỉnh để thực hiện tốt việc định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo cho bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất hoàn thành mục tiêu định canh định cư, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu nông thôn mới đến năm 2025.

Trên đây là kết quả thực hiện kế hoạch ĐCĐC từ năm 2008 đến 31/12/2016 và kế hoạch giai đoạn 2017-2020 chính sách di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình gửi Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành liên quan xem xét, trình Chính phủ phân bổ kinh phí thực hiện./.
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